
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.28.02.04.0TC CKCT 17A23/06/99AnNguyễn Bảo02211710031

6.08.05.00.0TC CKCT 17A26/09/98ĐứcLê Hồng02211710282

5.28.02.04.0TC CKCT 17A12/11/99LinhHuỳnh Văn Khắc02211710453

3.42.05.04.0TC CKCT 17A17/10/99LuânNguyễn Hoàng02211710494

4.66.03.04.0TC CKCT 17A19/03/97NghĩaLê Trung02211710575

4.35.02.010.0TC CKCT 17A02/02/99SơnNguyễn Xuân02211710676

5.26.03.010.0TC CKCT 17A23/09/99TânHà Nhật02211710697

5.95.06.010.0TC CKCT 17A19/11/99TânNguyễn Duy02211710708

5.28.03.00.0TC CKCT 17A17/07/99TriếtLê Minh02211710869

4.55.05.00.0TC CKCT 17A30/08/99TrungPhạm Thiện022117108810

5.88.02.010.0TC CKCT 17A15/05/98VĩDương Lê Triệu022117109011

3.35.02.00.0TC CKCT 17A05/03/97VũNghiêm Tuấn022117109112

5.46.05.04.0TC CKCT 17B21/09/94CườngCao Chí022117110013

4.55.04.04.0TC CKCT 17B15/09/99ĐiệpPhạm Quang022117110614

5.37.02.010.0TC CKCT 17B23/06/99ĐứcLê Huỳnh022117110815

4.48.01.00.0TC CKCT 17B15/08/99GiàuNguyễn Văn022117110916

5.37.02.010.0TC CKCT 17B02/09/99HậuHồ Đông022117111317

4.86.02.010.0TC CKCT 17B20/08/98HiếuTrần Minh022117111718

4.75.03.010.0TC CKCT 17B25/06/99HoàiMai Văn022117111919

5.77.03.010.0TC CKCT 17B05/01/98HùngNguyễn Văn022117112120

4.77.02.04.0TC CKCT 17B31/03/98LinhPhạm Nhật022117113321

6.28.03.010.0TC CKCT 17B08/02/99MinhHà Công022117113822

4.75.03.010.0TC CKCT 17B13/05/99NhânPhạm Văn Trọng022117114323

6.48.05.04.0TC CKCT 17B03/06/96TàiHuỳnh Tấn022117115224

6.46.06.010.0TC CKCT 17B06/11/99TầnLục Hoàng022117115625

5.17.03.04.0TC CKCT 17B17/10/99TrườngVăn Công Lam022117117226
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